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ABSTRACT 

The intensification of global competition, coupled with rapid advancements in science and technology, has 

exerted significant pressure on enterprises to establish and implement internal control systems. These systems are 

essential for minimizing fraud, enhancing operational efficiency, and delivering reliable information to stakeholders, 

particularly in improving the quality of financial statements. This study examines the mediating effect of fraud 

prevention on the relationship between internal control and the quality of financial reporting among enterprises in 

Binh Dinh Province. A quantitative research approach was employed, utilizing primary data collected through 

structured questionnaires distributed to 280 enterprises in Binh Dinh province during June 2025. The empirical 

findings underscore that an effective internal control system exerts a significant positive influence on organizational 

fraud prevention mechanisms, thereby contributing to the enhancement of financial reporting quality. In addition, 

fraud prevention is found to exert not only a positive effect on the quality of financial statements but also to serve as 

a critical mediating construct that strengthens the causal linkage between internal control effectiveness and the 

overall reliability and transparency of enterprises’ financial reports. Based on the findings, several practical 

recommendations are proposed for enterprises in Binh Dinh. These include strengthening internal control policies 

and procedures, increasing employee awareness of fraud risks, and investing in monitoring mechanisms. Such 

measures are expected to improve the integrity of financial reporting and build greater trust among stakeholders. 

Keywords: fraud prevention, internal control, financial reporting quality, enterprises. 
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 Nghiên cứu vai trò trung gian của ngăn ngừa gian lận trong 
mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ và chất lượng báo cáo tài 

chính của doanh nghiệp tại tỉnh Bình Định 

 
 

 

 

 

TÓM TẮT 

 Sự cạnh tranh trên toàn cầu khốc liệt cùng với phát triển vũ bão của khoa học công nghệ tạo ra áp lực buộc 

doanh nghiệp (DN) phải xây dựng và triển khai kiểm soát nội bộ (KSNB) để giảm thiểu gian lận (GL), nâng cao 

hiệu quả hoạt động và cung cấp thông tin về báo cáo tài chính (BCTC) chất lượng đến đối tượng quan tâm. Nghiên 

cứu xem xét vai trò trung gian của ngăn ngừa GL trong mối quan hệ giữa KSNB và chất lượng BCTC của DN tại 

tỉnh Bình Định. Phương pháp nghiên cứu định lượng được thực hiện với dữ liệu sơ cấp thông qua bảng câu hỏi gửi 

đến 280 DN tại Bình Định trong tháng 6/2025. Kết quả cho thấy KSNB tác động tích cực đến ngăn ngừa GL tại DN 

ở Bình Định, từ đó cải thiện chất lượng BCTC, ngăn ngừa GL tác động tích cực tới chất lượng BCTC, hơn nữa ngăn 

ngừa GL có vai trò trung gian tích cực trong quan hệ giữa KSNB và chất lượng BCTC. Bài viết đề xuất các giải 

pháp đến các DN tại Bình Định cải thiện KSNB giúp ngăn ngừa GL tốt hơn, từ đó cải thiện chất lượng BCTC cung 

cấp cho đối tượng quan tâm. 

Từ khóa: chất lượng báo cáo tài chính, doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, ngăn ngừa gian lận. 

 

1. ĐẶT VẮN ĐỀ  

Nền kinh tế Việt Nam và thế giới đang rơi vào 

khủng hoảng, các DN tỉnh Bình Định gặp nhiều 

thách thức cùng với KSNB còn yếu kém, cạnh 

tranh gay gắt, môi trường hoạt động kinh doanh 

tiềm ẩn bất ổn và biến đổi nhanh chóng cùng với 

quan hệ kinh tế phức tạp làm cho nhu cầu ngăn 

ngừa GL càng cấp thiết, cải thiện chất lượng 

BCTC để cung cấp cho đối tượng quan tâm1. 

Nghiên cứu thực nghiệm về KSNB, ngăn ngừa 

GL và chất lượng BCTC được thực hiện rộng rãi 

và vận dụng nhiều hơn trong DN ở nhiều quốc 

gia nhằm tăng cạnh tranh toàn cầu. Các tác giả 

thường tập trung xác định ảnh hưởng của KSNB 

đến ngăn ngừa GL và chất lượng BCTC, tác động 

của ngăn ngừa GL đến chất lượng BCTC của 

DN. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu lại không 

nhất quán về chiều hướng tác động giữa KSNB, 

ngăn ngừa GL và chất lượng BCTC của các DN. 

Nghiên cứu thực nghiệm về vai trò trung gian của 

ngăn ngừa GL trong quan hệ giữa KSNB với chất 

lượng BCTC tại các DN chưa nhiều. Đa số DN 

tại Bình Định có quy mô nhỏ và vừa, chưa triển 

khai KSNB toàn diện và hiệu quả, kinh nghiệm 

quản lý còn hạn chế nên nhà quản lý (NQL) chưa 

quan tâm đến ngăn ngừa GL, từ đó ảnh hưởng 

đến chất lượng BCTC công bố. Sự cần thiết của 

ngăn ngừa GL, đặc biệt là GL trên BCTC đang 

ngày càng được quan tâm hơn khi sự cạnh tranh 

ngày càng khốc liệt. Do vậy, cần thiết có nghiên 

cứu tiếp theo về tác động của KSNB, ngăn ngừa 

GL, chất lượng BCTC và đặc biệt xem xét vai trò 

trung gian của ngăn ngừa GL trong quan hệ giữa 

KSNB với chất lượng BCTC các DN tại Bình 

Định nói riêng và Việt Nam nói chung. 

2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

BCTC là công cụ quan trọng giúp đo lường tình 

hình hoạt động của DN. KSNB là yếu tố quan 

trọng mà NQL ưu tiên thực hiện để ngăn ngừa 

GL xảy ra, nhất là hạn chế tối đa việc đưa ra số 

liệu không trung thực về thông tin DN2. Vấn đề 

này được nghiên cứu theo hai hướng chính sau: 

Thứ nhất, Nghiên cứu tác động của 

KSNB tới ngăn ngừa GL và chất lượng BCTC: 

Nghiên cứu của Hamdani và Albar3, Puspasari và 

Suwardi4,... kết luận rằng KSNB của DN càng 

hiệu quả thì khả năng ngăn ngừa GL càng cao 

(nguy cơ GL càng thấp). KSNB có vai trò quan 

trọng giúp giảm nguy cơ trộm cắp, khiến kẻ gian 

khó thực hiện hành vi GL bằng cách tăng tỷ lệ 

phát hiện hành vi GL5. GL BCTC và các vụ bê 

bối kế toán ở các nước chủ yếu liên quan đến yếu 

kém của KSNB6. Nguyên nhân hàng đầu dẫn đến 

GL thông tin tài chính là DN thiếu sót hay yếu 

kém trong KSNB7. Utami và cộng sự5 khẳng định 

KSNB và văn hóa DN tác động tích cực đến cảnh 

báo sớm về GL tại DN. Rae và Subramaniam8,9 

khẳng định KSNB có tác động điều tiết quan hệ 

giữa GL của nhân viên và nhận thức về công 

bằng tổ chức. GL khi lập BCTC và bê bối kế toán 

ở các nước thường liên quan đến KSNB10. Phạm 



 

3 

 

Trà Lam và cộng sự11 khẳng định đánh giá 

KSNB ảnh hưởng đáng kể đến mức độ tồn tại 

GL, sai sót tại DN. Ramdhona và Nugrahanti12 

tổng quan từ 6 công trình chủ yếu về ảnh hưởng 

của kiểm toán và KSNB đến ngăn ngừa GL, đều 

thể hiện tác động tích cực. Jalilah và 

Amerruddin13 khẳng định đánh giá rủi ro, môi 

trường kiểm soát, hoạt động kiểm soát và thông 

tin truyền thông giúp DN tài chính ngăn chặn GL 

trên BCTC. Chất lượng BCTC là nhân tố quan 

trọng đảm bảo thị trường tài chính hoạt động hiệu 

quả, ảnh hưởng đến quyết định của NQL và nhà 

đầu tư. KSNB là công cụ hữu ích để tạo BCTC 

chất lượng, DN tự nguyện triển khai KSNB vì 

mục đích công bố thông tin tài chính14. Khi xem 

xét ảnh hưởng của KSNB đến lập BCTC, 

Altamuro10 cho biết chất lượng BCTC tăng khi 

ngân hàng tại Hoa Kì tăng cường KSNB để giám 

sát việc lập BCTC. KSNB được thiết kế giúp 

đảm bảo chính xác của thông tin và quy trình xử 

lý dữ liệu, phương pháp lưu trữ. DN tổ chức 

KSNB tốt giúp bảo vệ tài sản khỏi bị mất mát, 

tham ô, duy trì chính xác của các dữ liệu tài 

chính15. Elbannan16 khẳng định thực hiện hiệu 

quả biện pháp KSNB làm tăng khả năng đáp ứng 

yêu cầu chất lượng thông tin của BCTC. Jason và 

cộng sự17 nhấn mạnh các thành phần của KSNB 

rất quan trọng giúp DN đạt mục tiêu về sự tin cậy 

của BCTC; năm thành phần KSNB tích hợp hoạt 

động cùng nhau để giảm rủi ro, từ đó quy trình 

lập và trình bày BCTC tin cậy và hợp lý cho đối 

tượng bên ngoài hiểu các nguyên tắc kế toán. 

Chất lượng BCTC chịu ảnh hưởng của các thành 

phần KSNB18-20. Tuy nhiên, cũng có nghiên cứu 

cho thấy rằng KSNB không ảnh hưởng đến chất 

lượng BCTC21. 

Thứ hai, nghiên cứu tác động của ngăn 

ngừa GL đến chất lượng BCTC. Nhiều nghiên 

cứu ở thế giới và Việt Nam quan tâm về ảnh 

hưởng của ngăn ngừa GL đến chất lượng BCTC. 

Đơn vị càng nỗ lực ngăn chặn GL hiệu quả thì 

chất lượng BCTC càng cao, đặc biệt trong ngân 

hàng. Haryono và cộng sự22, Metha và Hari2 cho 

thấy ngăn ngừa GL tác động tích cực đến nâng 

cao chất lượng BCTC. Nếu GL được kiểm soát 

thì chất lượng BCTC sẽ tốt hơn23,24. Monika và 

cộng sự25, Lou và Wang26 khẳng định DN thiết 

lập chính sách và thủ tục ngăn ngừa GL giúp 

NQL cung cấp sự đảm bảo đầy đủ, tăng tính hợp 

pháp của BCTC. Hầu hết kết quả nghiên cứu cho 

thấy tác động tích cực của ngăn ngừa GL giúp 

nâng cao chất lượng BCTC, cung cấp thông tin 

tài chính quan trọng cho đối tượng sử dụng, giúp 

DN tăng cạnh tranh trên thị trường. KSNB hiệu 

quả giúp tránh GL kế toán và từ đó cải thiện chất 

lượng thông tin thì BCTC có chất lượng cao27,28.  

Tóm lại, các nghiên cứu hiện nay chủ yếu 

quan tâm đến tác động đơn chiều của KSNB, 

ngăn ngừa GL đến chất lượng của BCTC. Phạm 

vi nghiên cứu thường là DN niêm yết, DN thuộc 

nhóm ngành nghề hay lĩnh vực cụ thể. Trong khi 

các nghiên cứu trong nước về tác động KSNB 

đến ngăn ngừa GL và chất lượng BCTC chưa 

nhiều, chủ yếu tại DN niêm yết. Khá ít nghiên 

cứu đánh giá vai trò trung gian của ngăn ngừa GL 

trong quan hệ giữa KSNB và chất lượng BCTC.  

3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ LÝ THUYẾT 

NỀN 

3.1. Cơ sở lý thuyết  

3.1.1. Kiểm soát nội bộ 

Năm 1992, Ủy ban COSO (Committee Of 

Sponsoring Organization - Ủy ban trực thuộc Hội 

đồng quốc gia Hoa Kỳ về chống GL BCTC) giới 

thiệu khuôn mẫu KSNB đầu tiên vì mục tiêu gia 

tăng kiểm soát DN thông qua thiết kế và triển 

khai KSNB tích hợp toàn DN. Môi trường kinh 

doanh và hoạt động thay đổi ảnh hưởng đến khu 

vực tư, khu vực công và nhà nước, phi lợi nhuận 

là cơ sở cho việc ra đời COSO 2013. 

“KSNB là quá trình bị chi phối bởi NQL, 

HĐQT và nhân viên của đơn vị, nó được thiết lập 

để cung cấp sự đảm bảo hợp lý nhằm đạt được 

các mục tiêu hoạt động, mục tiêu báo cáo, mục 

tiêu tuân thủ” 29. COSO 2013 nhấn mạnh 04 vấn 

đề quan trọng là: Quá trình, con người, đảm bảo 

hợp lý và các mục tiêu. Mục tiêu chủ yếu được 

phân chia dựa trên quan tâm của các nhóm đối 

tượng khác nhau đối với KSNB: (i) Mục tiêu hoạt 

động từ yêu cầu của đơn vị; (ii) Mục tiêu báo cáo 

xuất phát từ các cổ đông, nhà đầu tư và chủ nợ; 

(iii) Mục tiêu tuân thủ từ nhu cầu của đơn vị và 

cơ quan quản lý. Bài viết tiếp cận KSNB theo 

COSO 201329 vì được vận dụng phổ biến trong 

nghiên cứu cũng như trong quy định của cơ quan 

chức năng và hiệp hội nghề nghiệp. COSO 2013 

thiết kế và triển khai KSNB gồm 5 thành phần 

với 17 nguyên tắc như sau: 

(i) Môi trường kiểm soát (MT) là tập hợp 

các tiêu chuẩn, quy trình, cấu trúc cung cấp cơ sở 

để triển khai KSNB trong toàn đơn vị; 

(ii)  Đánh giá rủi ro (RR) yêu cầu NQL 

nhận diện và phân tích những rủi ro bên trong và 

bên ngoài ảnh hưởng việc đạt mục tiêu; 

(iii) Hoạt động kiểm soát (KS) là chính 

sách và thủ tục được NQL thiết lập để giảm thiểu 

rủi ro giúp đơn vị đạt được các mục tiêu đề ra.  

(iv) Thông tin và truyền thông: Đơn vị thu 

thập các thông tin thích hợp và có chất lượng để 
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truyền đạt trong nội bộ và ra bên ngoài để hỗ trợ 

các thành phần khác của KSNB.  

(v) Hoạt động giám sát: Đơn vị đánh giá 

chất lượng của KSNB qua giám sát thường xuyên 

và giám sát định kỳ để thông báo kịp thời yếu 

kém của KSNB, từ đó xem xét các biện pháp 

khắc phục nếu cần thiết. 

3.1.2. Ngăn ngừa gian lận 

GL có thể hiểu rộng ra là hành vi sai trái của 

nhân viên, NQL nhằm đạt được lợi ích của mình. 

GL có thể là hành vi đơn giản như ăn cắp vật tư, 

hàng hóa của DN hay hành vi phức tạp hơn như 

GL trên BCTC. Các yếu tố chính của GL thường 

bao gồm: Là hành vi cố ý; hành vi này vi phạm 

nhiệm vụ của thủ phạm đối với đơn vị; mang lại 

lợi ích cho người thực hiện GL; và gây thiệt hại 

cho đơn vị30. Để ngăn ngừa GL và quản trị các 

rủi ro hiệu quả, DN triển khai hệ thống biện pháp 

và chu trình vừa ngăn chặn hành vi GL xảy ra, 

vừa phát hiện, xử lý, và đánh giá GL liên tục. 

Najib và Rini31, Metha và Hari2 nhấn mạnh 

DN các biện pháp ngăn ngừa GL gồm:  

(i) Phòng ngừa GL: Là biện pháp đầu tiên 

và mang tính chủ động nhất trong ngăn ngừa GL, 

gồm: Xây dựng quy định chống GL, phân tách 

chức năng, triển khai KSNB hiệu quả, luân 

chuyển nhân sự định kỳ, đào tạo đạo đức nghề 

nghiệp và tăng cường văn hóa liêm chính trong 

đơn vị. Najib và Rini31 nhận định các biện pháp 

phòng ngừa gồm: Thiết lập đội ngũ chuyên trách, 

đánh giá định kỳ, khiển trách kỷ luật hành vi sai 

phạm để răn đe. 

(ii) Phát hiện GL: Là khía cạnh quan trọng 

giúp nhận diện kịp thời các vi phạm thông qua 

chỉ báo hay hệ thống phát hiện sớm thông qua 

các công cụ như là: Phân tích cơ sở dữ liệu, Giám 

sát giao dịch, Kênh tố cáo ẩn danh, Rà soát 

BCTC, Cơ chế kiểm tra chéo giữa bộ phận. Các 

tiêu chuẩn GOV.UK và SAMA Rulebook đề cập 

rõ hệ thống phát hiện rủi ro sớm là yếu tố cốt lõi 

của ngăn ngừa GL. 

(iii) Điều tra và báo cáo GL: Khi GL được 

phát hiện, đơn vị cần có quy trình điều tra bài 

bản, tuân thủ quy định và đảm bảo khách quan, 

bao gồm: Thu thập, phân tích bằng chứng; Phỏng 

vấn nhân sự liên quan, Báo cáo kết quả cho cơ 

quan thẩm quyền, Áp dụng xử phạt (hành chính, 

dân sự hay hình sự) tùy theo mức độ vi phạm. Tài 

liệu từ Central Bank of UAE và PSRM (Nam 

Phi) nhấn mạnh xử lý GL không chỉ trừng phạt, 

mà còn răn đe và phục hồi niềm tin vào đơn vị. 

Điều tra, Báo cáo và Xử lý Khi GL được phát 

hiện, tổ chức cần có quy trình điều tra bài bản, 

đảm bảo khách quan và tuân thủ quy định.  

(iv) Giám sát, đánh giá và theo dõi: Giúp 

DN đảm bảo sự hiệu quả và tính bền vững của hệ 

thống ngăn ngừa GL gồm: Theo dõi việc thực thi 

khuyến nghị sau điều tra, Đánh giá lại KSNB sau 

sự cố, Cập nhật chính sách, quy trình, Tổ chức 

huấn luyện và cải tiến liên tục.  

Trên nền tảng lý luận cùng tiêu chuẩn quản 

lý GL của tổ chức quốc tế (CBUAE, GOV.UK, 

SAMA và PSRM) và thực tiễn tại đơn vị, ngăn 

ngừa GL phân thành 4 khía cạnh như trên, từ đó 

giúp nâng cao nhận thức, chuẩn hóa quy trình và 

tăng cường hiệu quả trong ngăn ngừa GL tại các 

đơn vị, đặc biệt ở mảng tài chính – ngân hàng. 

Đây là cơ sở để nghiên cứu lựa chọn làm thang 

đo cho biến “Ngăn ngừa GL” của mô hình. 

3.1.3. Chất lượng báo cáo tài chính 

Chất lượng BCTC là mức độ phản ánh về tính 

trung thực, đầy đủ và hữu ích về tình hình tài 

chính, kết quả các hoạt động và dòng tiền của 

DN. Đặc điểm chất lượng BCTC theo IASB32 là: 

Trung thực, Kịp thời, Dễ hiểu, Thích hợp, So 

sánh được và có thể kiểm chứng. Bachtiar  và 

Nurfadila2, Metha và Hari2 xem xét chất lượng 

BCTC trên các khía cạnh: Đáng tin cậy, Có thể 

hiểu được, Liên quan và Có thể so sánh. Nghiên 

cứu tiếp cận chất lượng BCTC dưới 4 yêu cầu 

sau đây:  

(i) “Có thể hiểu được”: Thông tin trên 

BCTC cần trình bày rõ ràng, mạch lạc để người 

đọc có thể hiểu được: Ngôn ngữ kế toán nhất 

quán, đúng chuẩn mực; Phân loại và trình bày 

khoản mục logic; Có thuyết minh giải thích rõ 

yếu tố quan trọng hoặc bất thường; BCTC không 

quá kỹ thuật gây khó hiểu cho người sử dụng. 

(ii) “Liên quan”: Thông tin trên BCTC 

giúp người sử dụng đánh giá tình hình tài chính, 

hiệu quả hoạt động, dòng tiền để ra quyết định 

cho vay, đầu tư, quản lý cần đáp ứng yêu cầu cơ 

bản như: Cung cấp thông tin liên quan và đúng 

thời hạn với nhu cầu các đối tượng; BCTC phản 

ánh sự kiện trọng yếu, ảnh hưởng lợi ích kinh tế 

ở tương lai; Các khoản mục phải trình bày đúng 

bản chất kinh tế hơn là về hình thức. 

(iii) “Đáng tin cậy”: Thông tin của BCTC 

trung thực, có thể kiểm chứng, phản ánh đúng 

thực trạng tài chính (ghi nhận đúng kì doanh thu 

và chi phí, đúng giá trị; Không có quản trị lợi 

nhuận hay điều chỉnh số liệu tùy tiện; Ứớc tính 

kế toán hợp lý, có căn cứ; Được công ty kiểm 

toán độc lập uy tín kiểm toán,….) 

(iv) “Có thể so sánh”: Thông tin BCTC cần 

có khả năng so sánh qua các kỳ kế toán khác 

nhau và giữa các DN cùng ngành: Chính sách kế 

toán áp dụng nhất quán qua các kỳ; Thay đổi 
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chính sách phải thuyết minh và điều chỉnh hồi tố 

(nếu cần); Trình bày theo chuẩn mực chung 

(VAS, IFRS,…) để so sánh giữa các DN. 

3.2. Lý thuyết nền 

3.2.1. Lý thuyết đại diện 

Jensen và Meckling33 phát triển lý thuyết này 

xuất phát từ quan hệ giữa người ủy quyền (cổ 

đông, chủ sở hữu) và người được ủy quyền 

(NQL, người điều hành DN). Mục tiêu hay lợi 

ích của các bên không đồng nhất dẫn đến xung 

đột về lợi ích và rủi ro đạo đức, nhất là khi bên 

được ủy quyền có thông tin vượt trội (bất cân 

xứng thông tin)13,33. KSNB là một công cụ quản 

trị hiệu quả để giảm xung đột đại diện thông qua 

thiết lập cơ chế giám sát và ràng buộc hành vi 

của NQL. Thiết kế và vận hành KSNB hiệu quả 

sẽ hạn chế hành vi trục lợi cá nhân của NQL, 

đảm bảo thực hiện mục tiêu phù hợp lợi ích cổ 

đông, nâng cao minh bạch và trách nhiệm giải 

trình4,16. Do đó, lý thuyết này là cơ sở lý giải vai 

trò thiết yếu của KSNB để bảo vệ lợi ích chủ sở 

hữu trước hành vi sai lệch tiềm ẩn của NQL. 

Lý thuyết đại diện cung cấp nền tảng lý 

luận vững chắc để xem xét tác động KSNB, GL, 

và chất lượng BCTC. KSNB hiệu quả đóng vai 

trò trung gian để giảm thiểu GL và cải thiện chất 

lượng thông tin BCTC, giúp giảm bất cân xứng 

thông tin, rủi ro đại diện giữa cổ đông và 

NQL27,16. 

3.2.2. Lý thuyết các bên liên quan 

Freeman34 đề xuất lý thuyết này nhấn mạnh DN 

chịu trách nhiệm với cổ đông và phải đáp ứng 

quyền lợi các bên liên quan (khách hàng, nhân 

viên, nhà cung cấp, xã hội, cơ quan quản lý, tổ 

chức tài chính) vì họ đều có ảnh hưởng hay bị 

ảnh hưởng bởi hoạt động của DN. 

KSNB bảo vệ tài sản, đảm bảo hiệu quả 

hoạt động và là công cụ giúp DN thực hiện trách 

nhiệm với các bên liên quan. KSNB hiệu quả 

giúp nâng cao minh bạch, tuân thủ quy định pháp 

luật và quản lý rủi ro – đáp ứng kỳ vọng của các 

bên liên quan14,28. Việc ban hành chính sách kiểm 

soát quyền hạn trong phê duyệt thể hiện cam kết 

của DN trong việc sử dụng hiệu quả nguồn lực – 

điều mà cổ đông và nhà đầu tư quan tâm. GL gây 

tổn hại niềm tin của các bên liên quan. Từ góc 

nhìn của lý thuyết này, DN thiết lập các cơ chế 

KSNB nhằm ngăn ngừa GL để bảo vệ lợi ích của 

đối tượng bị ảnh hưởng. KSNB mạnh (tách biệt 

chức năng, giám sát thường xuyên, quy trình tố 

cáo ẩn danh,...) giúp DN chứng minh trách nhiệm 

đạo đức và xã hội2,15. Chất lượng BCTC là điều 

kiện tiên quyết giúp các bên liên quan đưa ra 

quyết định hợp lý. Lý thuyết này nhấn mạnh vai 

trò DN phải cung cấp thông tin kịp thời, chính 

xác, đầy đủ. Do vậy, DN phải có KSNB hiệu quả 

để đảm bảo trung thực và hợp lý của thông tin 

trên BCTC. KSNB hiệu quả giúp hạn chế sai sót 

và GL trong BCTC, nâng cao niềm tin của các 

bên liên quan (nhà đầu tư, cơ quan thuế, tổ chức 

tín dụng,…) 

Do vậy, lý thuyết các bên liên quan giúp lý 

giải lý do cần chú trọng đến KSNB và các cơ chế 

ngăn ngừa GL. Đảm bảo chất lượng BCTC là 

phương tiện để duy trì và phát triển mối quan hệ 

hài hòa với các bên liên quan, tạo điều kiện thuận 

lợi giúp DN phát triển. 

3.2.3. Mô hình Tam giác Gian lận 

Cressey35 chỉ rõ hành vi GL không xảy ra ngẫu 

nhiên mà thường bắt nguồn từ kết hợp ba yếu tố: 

áp lực, cơ hội thực hiện hành vi và sự biện minh. 

Khi ba yếu tố này cùng tồn tại, khả năng xảy ra 

hành vi GL sẽ tăng lên.  

Tam giác GL là lý thuyết nền quan trọng 

giúp DN nhận diện và phòng ngừa rủi ro GL. 

Hiểu rõ ba yếu tố của mô hình giúp DN làm cơ 

sở thiết kế KSNB toàn diện: (i) Giảm áp lực 

thông qua môi trường tích cực, chính sách lương, 

thưởng hợp lý và hỗ trợ nhân viên gặp khó khăn; 

(ii) Hạn chế cơ hội bằng cách tăng cường KSNB, 

phân tách nhiệm vụ và giám sát độc lập; (iii) 

Giảm thiểu biện minh bằng cách xây dựng văn 

hóa DN minh bạch, nâng cao chuẩn mực đạo đức 

nghề nghiệp, tuyên truyền nhận thức về các hậu 

quả GL. Các nghiên cứu áp dụng mô hình tam 

giác gian lận xem xét quan hệ giữa KSNB, GL để 

xem xét ảnh hưởng đến chất lượng BCTC3-5,7,13. 

4. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 

Phương pháp nghiên cứu định lượng được sử 

dụng để đo lường tác động trung gian của ngăn 

ngừa GL trong quan hệ giữa KSNB với chất 

lượng BCTC của các DN tại tỉnh Bình Định. Quy 

trình nghiên cứu thực hiện như sau: 

- Bước 1: Tổng quan nghiên cứu liên quan 

KSNB, ngăn ngừa GL và chất lượng BCTC của 

DN, nhận xét và chỉ ra khoảng trống nghiên cứu. 

Vận dụng cơ sở lý thuyết và lý thuyết nền, nhóm 

tác giả xây dựng giả thuyết nghiên cứu như sau: 

H1: KSNB tác động đến ngăn ngừa GL tại các 

DN tỉnh Bình Định.  

H2: Ngăn ngừa GL tác động đến chất lượng 

BCTC của các DN tỉnh Bình Định.  

H3: Ngăn ngừa GL tác động trung gian trong 

quan hệ giữa KSNB và chất lượng BCTC của DN 

tại Bình Định. 

Mô hình nghiên cứu như sau: 
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Bảng 1. Biến và thang đo trong mô hình 

Biến Thang đo 

KSNB 
29,2,18,…  

Môi 

trường 

kiểm 

soát  

(MT) 

MT1: DN cam kết về sự chính trực và 

giá trị đạo đức 

MT2: HĐQT độc lập với NQL và thực 

thi việc giám sát quá trình thiết kế và 

vận hành của KSNB tại DN. 

MT3: Dưới sự giám sát của HĐQT, 

NQL thiết lập cơ cấu tổ chức, quy trình 

báo cáo, phân chia trách nhiệm và quyền 

hạn phù hợp để DN đạt được mục tiêu. 

MT4: DN cam kết sử dụng nhân lực 

thông qua tuyển dụng, thu hút và giữ 

nhân viên có năng lực phù hợp mục tiêu 

của DN. 

MT5: DN chỉ rõ trách nhiệm giải trình 

của từng cá nhân liên quan đến trách 

nhiệm kiểm soát để đáp ứng mục tiêu. 

Đánh 

giá 

rủi ro 

(RR) 

RR1: DN xác định mục tiêu rõ ràng và 

cụ thể để làm cơ sở đánh giá các rủi ro 

liên quan đến việc đạt được mục tiêu. 

RR2: DN nhận diện và phân tích rủi ro 

đe dọa đến việc đạt được mục tiêu. 

RR3: DN cân nhắc khả năng xảy ra GL 

khi đánh giá các rủi ro đe dọa việc đạt 

được mục tiêu. 

RR4: DN xác định và đánh giá thay đổi 

có thể ảnh hưởng đáng kể đến KSNB 

Hoạt 

động 

kiểm 

soát 

(KS) 

KS1: DN lựa chọn và xây dựng hoạt 

động kiểm soát để giảm thiểu rủi ro 

xuống mức thấp nhất có thể chấp nhận 

được. 

KS2: DN lựa chọn và phát triển các hoạt 

động kiểm soát chung với công nghệ 

hiện đại giúp đạt được mục tiêu. 

KS3: DN triển khai hoạt động kiểm soát 

thông qua chính sách và thủ tục kiểm 

soát. 
Thông 
tin và 
truyền 

thông 

(TT) 

TT1: DN thu thập, truyền đạt và sử dụng 

thông tin thích hợp, có chất lượng để hỗ 

trợ vận hành KSNB. 

TT2: DN truyền thông trong nội bộ 

những thông tin cần thiết để hỗ trợ vận 

hành KSNB. 

TT3: DN truyền thông ra đối tượng bên 

ngoài về vấn đề ảnh hưởng đến vận hành 

của KSNB. 

Hoạt 

động 

giám 

sát 

(GS) 

GS1: DN lựa chọn và triển khai và giám 

sát thường xuyên và giám sát định kỳ để 

đảm bảo các thành phần của KSNB hiện 

hữu và hữu hiệu. 

GS2: DN đánh giá và thông báo kịp thời 

yếu kém của KSNB kịp thời cho các đối 

tượng (NQL, HĐQT) để có hành động 

phù hợp. 

Ngăn 

ngừa 

GL 

(GL) 
31,2,.. 

Phòng 

ngừa 

GL 

GL1: DN ban hành và thực hiện quy tắc 

phòng ngừa GL: áp dụng biện pháp 

trừng phạt, KSNB, phân chia trách 

nhiệm, có phương tiện truyền thông để 

cung cấp thông tin, thành lập nhóm đặc 

biệt, theo dõi phát hiện, đánh giá định 

kỳ, quản lý giám sát, luân chuyển nhân 

viên định kỳ, quy định về nghỉ phép,…. 

Phát 

hiện 

GL 

GL2: DN phát hiện GL bằng các hệ 

thống và công cụ phát hiện tham nhũng, 

lạm dụng tài sản, GL trong BCTC,…. 

Điều 

tra và 

báo 

cáo 

GL 

GL3: DN thành lập nhóm điều tra thu 

thập bằng chứng, tiến hành phỏng vấn, 

phân tích khách quan, cẩn thận với bằng 

chứng, tham khảo ý kiến chuyên gia để 

báo cáo về kết quả điều tra. 

Giám 

sát, 

đánh 

giá 

và 

theo 

dõi 

GL4: DN giám sát, đánh giá GL và cơ 

chế theo dõi. 

Chất 

lượng 

BCTC 
(BCTC)  
29,2 

Có 

thể 

hiểu 

được 

BCTC1: DN trình bày thông tin BCTC 

rõ ràng, mạch lạc để người sử dụng hiểu 

được. 

Liên 

quan  

BCTC2: Thông tin BCTC được cung 

cấp dầy đủ, hiệu quả, đúng hạn. 

Đáng 

tin 

cậy 

BCTC3: Thông tin BCTC được trình 

bày trung thực, có thể kiểm chứng, trung 

thực. 

Có 

thể 

so 

sánh  

BCTC4: Thông tin BCTC trình bày có 

thể so sánh được giữa các kỳ kế toán và 

giữa các DN cùng ngành. 

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp) 

- Bước 2: Thiết kế bảng khảo sát gửi đến Ban Giám 

đốc, Kế toán trưởng của DN tại Bình Định. Mỗi 

DN gửi 1 bảng khảo sát. Tổng số bảng gửi đi là 

350. Tổng số bảng trả lời hợp lệ là 280.  

- Bước 3: Phân tích dữ liệu bằng Smart PLS, đối 

chiếu với nghiên cứu trước để bàn luận về kết 

quả. Nhóm tác giả sử dụng phương pháp tiếp cận 

biến quan sát lặp lại và phương pháp tiếp cận hai 

giai đoạn để xử lý mô hình bậc cao36. 

5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

5.1. Kết quả nghiên cứu 

Giai đoạn 1: Đánh giá mô hình đo lường các 

thang đo bậc 1  

Sử dụng kỹ thuật biến quan sát lặp lại để đánh giá 

mô hình đo lường cho thang đo bậc 1 thuộc thang 

đo bậc 2 “KSNB”, và thang đo bậc 1 của “GL” 

và “BCTC”, sau đó lấy trọng số các thang đo bậc 

1 thuộc thang đo bậc 2 “KSNB” để đưa vào giai 

đoạn hai.  

- Chất lượng các biến: 



 

7 

 

 

Bảng 2 có Outer loading của GL4 < 0,7 - không 

có ý nghĩa thống kê nên loại GL4 khỏi mô hình, 

thực hiện lại kiểm định PLS Algorithm. 

Outer loading của biến trong Bảng 3 đều cao hơn 

0,7 nên có ý nghĩa thống kê.  

 

- Độ tin cậy và giá trị hội tụ thang đo: 

 

Bảng 4 thể hiện Cronbach's Alpha và Composite 

Reliability thang đo bậc 1 đều trên 0,7 nên có độ 

tin cậy tốt. AVE của thang đo bậc 1 đều cao hơn 

0,5 nên đảm bảo tính hội tụ.  

- Giá trị phân biệt thang đo: 

 

 

Giá trị HTMT (bảng 5) và Fornell-Larcker 

Criterion (bảng 6) đều dưới 0,85 nên tính phân 

biệt giữa các thang đo bậc 1 được đảm bảo.  

Nhóm tác giả phân tích lại PLS Algorithm 

để lấy trọng số nhân tố các biến tiềm ẩn thang đo 

bậc 1 để hình thành mô hình mới trong PLS-

SEM, trong đó thang đo bậc 1 là biến quan sát 

cho “KSNB”. 

Giai đoạn 2: Đánh giá mô hình đo lường và 

mô hình cấu trúc của mô hình mới  

Mô hình mới được hình thành với các thang đo 

bậc 1 thuộc thang đo bậc 2 “KSNB” là biến quan 

sát cho nhân tố này nhờ vào trọng số hình thành ở 

giai đoạn 1. Tiếp tục đánh giá mô hình thang đo 

bậc 2 “KSNB” và mô hình cấu trúc. 

Đánh giá mô hình đo lường thang đo bậc 2 

“KSNB”  

- Đánh giá chất lượng biến bậc 1 

 

Bảng 7 thể hiện p-value Outer Weights của “TT” 

nhỏ hơn 0,05 nên biến bậc 1 là “TT” có ý nghĩa 

thống kê. P-value của GS, KS, MT, RR đều lớn 

hơn 0,05 nên cần xem xét Outer Loadings. 

 

Outer Loadings tại bảng 8 đều lớn hơn 0,5 nên 

các biến đều có ý nghĩa thống kê trong mô hình. 

Tóm lại, các biến bậc 1 của thang đo bậc 2 

“KSNB” đều có ý nghĩa thống kê nên không cần 

đánh giá tính hội tụ và tính phân biệt cho thang 

đo bậc 236.  

Đánh giá mô hình cấu trúc  
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- Xem xét đa cộng tuyến giữa các biến bậc 1 

thuộc thang đo bậc 2 “KSNB”: 

 

Tất cả Outer VIF Values tại bảng 9 đều nhỏ hơn 

5 nên giữa các biến không có đa cộng tuyến. 

- Đánh giá cộng tuyến giữa các nhân tố 

 

Tất cả Inner VIF Values trong bảng 10 đều dưới 

mức 5 nên không có đa cộng tuyến. 

- Đánh giá các quan hệ tác động: 

 

Bảng 11 có P-Values đều nhỏ hơn 0,05 nên 

KSNB tác động tới ngăn ngừa GL, KSNB tác 

động tới chất lượng BCTC và ngăn ngừa GL tác 

động tới chất lượng BCTC. 

- Mức độ giải thích của biến độc lập với biến phụ 

thuộc: 

 

Bảng 12 thể hiện GL và KSNB giải thích được 

24% sự biến thiên của BCTC. KSNB giải thích 

được 21,3% sự biến thiên của GL. 

- Đánh giá vai trò trung gian của nhân tố 

“Ngăn ngừa GL” 

 

 

Bảng 13 có P-values nhỏ hơn 0,05 chứng tỏ GL 

có tác động trung gian trong quan hệ giữa KSNB 

và BCTC với độ tin cậy 95%. 

 

 

4.2. Bàn luận 

Việc thực hiện KSNB tác động tích cực đến ngăn 

ngừa GL. KSNB được triển khai càng hiệu quả 

thì việc ngăn chặn GL càng hiệu quả, giúp phát 

hiện sớm GL, từ đó gia tăng niềm tin đối với 

người sử dụng thông tin trên BCTC. Kết quả điều 

tra phù hợp với nghiên cứu của Hamdani và 

Albar3, Puspasari và Suwardi4, Utami và cộng 

sự5, Metha và Hari2,... Thực tế tại DN Bình Định 

cho thấy một số nguyên tắc trong KSNB nỗ lực 

trong việc ngăn ngừa GL để nâng cao hiệu quả 

hoạt động. Điều này phù hợp với mô hình Tam 

giác GL khi GL có thể xảy ra nếu DN lỏng lẻo 

trong KSNB. Do vậy, KSNB đóng vai trò bảo vệ 

DN để giảm khả năng xảy ra sai sót và hành vi 

không phù hợp quy tắc. 

KSNB có tác động tích cực đến chất lượng 

BCTC phù hợp với nghiên cứu thực nghiệm 

trong nước và quốc tế3,15-19. DN có KSNB mạnh 

thường có chất lượng BCTC cao hơn. Từ cả góc 

nhìn lý thuyết lẫn thực tiễn, KSNB đóng vai trò 

then chốt giúp nâng cao chất lượng BCTC của 

DN. Thiết kế và thực thi KSNB hiệu quả giúp 

DN Bình Định kiểm soát các rủi ro và ngăn ngừa 

GL, từ đó cung cấp thông tin BCTC minh bạch 

và có độ tin cậy – yêu cầu cần thiết của môi 

trường hoạt động kinh doanh hiện đại. 

Kết quả mô hình cho thấy ngăn ngừa GL 

không chỉ là kết quả kỳ vọng của KSNB, là cơ 

chế quan trọng đảm bảo khách quan, trung thực 

và đáng tin cậy của BCTC. Theo lý thuyết đại 

diện, sự tách biệt giữa NQL với chủ sở hữu trong 

DN làm phát sinh nguy cơ thông tin bất cân xứng 

và hành vi cơ hội (báo cáo sai lệch, che giấu 

thông tin, GL tài chính,…) vì lợi ích cá nhân. Khi 

này, KSNB là công cụ giám sát để điều chỉnh 

hành vi của NQL2,23,28. KSNB chỉ phát huy hiệu 

quả giúp nâng cao chất lượng BCTC nếu thực sự 

ngăn ngừa và kiểm soát được GL – biểu hiện cụ 

thể và nghiêm trọng nhất của xung đột đại diện. 

Do đó, ngăn ngừa GL là kênh trung gian truyền 
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tải tích cực tác động của KSNB tới chất lượng 

BCTC. Đây là yếu tố thúc đẩy chất lượng BCTC 

vì BCTC không đơn thuần là số liệu mà là sự 

cam kết về các giá trị đạo đức và trách nhiệm giải 

trình của DN. 

5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP  

5.1. Kết luận  

- Việc thiết kế và triển khai KSNB tác động tích 

cực đến ngăn ngừa GL. DN tại Bình Định triển 

khai KSNB tốt làm giảm cơ hội xảy ra GL vì có 

thể được phát hiện sớm, giúp tăng niềm tin cho 

người sử dụng BCTC. Thực hiện KSNB hiệu quả 

ảnh hưởng tích cực giúp gia tăng chất lượng 

BCTC. DN tại Bình Định KSNB tốt giúp cải 

thiện hiệu quả hoạt động, từ đó cải thiện chất 

lượng BCTC để đáp ứng yêu cầu.  

- Ngăn ngừa GL tác động tích cực đáng kể tới 

chất lượng BCTC, DN nỗ lực ngăn ngừa GL sẽ 

ảnh hưởng đến chất lượng BCTC.  

- Ngăn ngừa GL đóng vai trò trung gian tích cực 

trong quan hệ giữa KSNB với chất lượng BCTC. 

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp như sau:  

Thứ nhất, Hoàn thiện KSNB tại DN tỉnh Bình 

Định. Các DN chú trọng xây dựng và vận dụng 

KSNB đầy đủ và hiệu quả, phù hợp quy mô, đặc 

thù ngành nghề, môi trường hoạt động. Đảm bảo 

KSNB bao quát quy trình quan trọng, tập trung 

vào các điểm rủi ro dễ phát sinh GL. Hơn nữa, 

cần tăng cường kiểm toán trong nội bộ và cơ chế 

giám sát độc lập để đảm bảo KSNB được thực 

hiện đúng và hiệu quả trong thực tiễn. 

Thứ hai, Tăng cường các biện pháp phòng ngừa 

và phát hiện GL. DN xây dựng văn hóa đạo đức 

và môi trường kiểm soát minh bạch, đề cao sự 

trung thực, tinh thần tuân thủ pháp luật và trách 

nhiệm giải trình. Triển khai công cụ phát hiện GL 

như phân tích các cơ sở dữ liệu bất thường, cơ 

chế tố cáo nội bộ, đào tạo nhân viên nhận diện 

hành vi GL để phát hiện và xử lý nhanh chóng và 

kịp thời. 

Thứ ba, KSNB kết hợp chặt chẽ với ngăn ngừa 

GL để cải thiện chất lượng BCTC. Nhận thức 

được vai trò trung gian của ngăn ngừa GL trong 

quan hệ giữa KSNB và chất lượng BCTC, DN tại 

Bình Định cần tích hợp các thủ tục và chính sách 

kiểm soát rủi ro GL ngay trong KSNB. Việc kết 

hợp giúp giảm nguy cơ GL, đảm bảo tin cậy, đầy 

đủ, minh bạch của BCTC công bố. 

Tóm lại, thực hiện đồng bộ những giải pháp 

trên giúp DN tỉnh Bình Định nâng cao hiệu quả 

KSNB nhằm hạn chế GL, tăng cường niềm tin 

các bên liên quan, do đó từng bước cải thiện chất 

lượng BCTC. 
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